
1 Hồ Thị Cẩm 1992

Giáo viên Trường 

Tiểu học thị trấn Vân 

Canh

Bằng khen 

UBND tỉnh Bình Định

QĐ số 2396/QĐ-UBND 

ngày 02/8/2022
V.07.03.29 2/9 2,67 1/5/2022 3/9 3,00 01/11/2024

Chiến sĩ thi đua cơ sở

năm 2019

QĐ số 2049/QĐ-UBND 

ngày 31/7/2019

Chiến sĩ thi đua cơ sở

năm 2020

QĐ số 1185/QĐ-UBND 

ngày 03/9/2020

Chiến sĩ thi đua cơ sở

năm 2021

QĐ số 1266/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2021

Chiến sĩ thi đua cơ sở

năm 2019

QĐ số 2049/QĐ-UBND 

ngày 31/7/2019

Chiến sĩ thi đua cơ sở

năm 2020

QĐ số 1185/QĐ-UBND 

ngày 03/9/2020

Chiến sĩ thi đua cơ sở

năm 2021

QĐ số 1266/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2021

Chiến sĩ thi đua cơ sở

năm 2021

QĐ số 1266/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2021

2,67 1/5/2022 3/9 3,00 01/11/2024

01/4/2022 2/8 4,34 01/10/2024

4
Trịnh Thị Mỹ 

Hạnh
1992

Giáo viên Trường 

THCS thị trấn Vân 

Canh

V.07.04.32 2/9

2/8 4,34 01/3/2024

3
Nguyễn Thị 

Thùy Sang
1982

Phó Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học  

Canh Hiệp

V.07.03.28 1/8 4,00

Thời gian 

tính nâng 

bậc lần sau

Các đơn vị trường học

2
Lê Thị Thu 

Hường
1981

Giáo viên Trường 

Tiểu học thị trấn Vân 

Canh

V.07.03.28 1/8 4,00 01/9/2021

Ngạch/ 

CDNN
Bậc Hệ số

Thời điểm 

được xếp
Bậc Hệ số

TT Họ và tên
Năm 

sinh

Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Hình thức 

khen thưởng 

Quyết định và thời gian 

khen thưởng

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương 

trước khi được nâng lương

 Kết quả nâng bậc,hệ số 

lương trước thời hạn do 

lập thành tích  

Ghi 

chú 

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT NÂNG LƯƠNG

 TRƯỚC THỜI HẠN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

 DO LẬP THÀNH TÍCH TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024 (đợt 2)

Page 1



Thời gian 

tính nâng 

bậc lần sau

Ngạch/ 

CDNN
Bậc Hệ số

Thời điểm 

được xếp
Bậc Hệ số

TT Họ và tên
Năm 

sinh

Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Hình thức 

khen thưởng 

Quyết định và thời gian 

khen thưởng

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương 

trước khi được nâng lương

 Kết quả nâng bậc,hệ số 

lương trước thời hạn do 

lập thành tích  

Ghi 

chú 

Chiến sĩ thi đua cơ sở

năm 2022

QĐ số 2089/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2022

Chiến sĩ thi đua cơ sở

năm 2023

QĐ số 2125/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2023

1 Hồ Sỹ Tâm 1988

Công chức Văn 

phòng - Thống kê 

UBND thị trấn Vân 

Canh

Bằng khen BCH TW 

Đoàn TNCS HCM

QĐ số 739-

QĐKT/TWĐTN-VP 

ngày 31/12/2021

01.003 3/9 3,00 1/5/2022 4/9 3,33 01/11/2024

Tổng cộng: 05 người

2,67 1/5/2022 3/9 3,00 01/11/2024

UBND các xã, thị trấn

4
Trịnh Thị Mỹ 

Hạnh
1992

Giáo viên Trường 

THCS thị trấn Vân 

Canh

V.07.04.32 2/9
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